
          UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phụ lục 3-GV MN-TH-THCS

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 3490/TB-SGDĐT ngày  11/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Cấp Tên trường Đơn vị trực thuộc xã,
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1 THCS THCS Khánh Hậu Phường Khánh Hậu 1 1 2

Điều chỉnh chỉ tiêu
THCS Khánh Hậu Phường Khánh Hậu

0 0
0

Giảm 1 mỹ thuật, 1
lịch sử

2 THCS THCS Võ Duy Dương Phường Kiến Tường 1 1 2
Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Võ Duy Dương Phường Kiến Tường 0 1 1 Giảm 1 GDTC

3 Tiểu học TH An Thạnh Xã Bến Lức 9 1 1 1 12
Điều chỉnh chỉ tiêu TH An Thạnh Xã Bến Lức 9 1 2 1 13 Tăng 1 tiếng Anh

4 Tiểu học TH Bến Lức Xã Bến Lức 5 1 1 1 1 9
Điều chỉnh chỉ tiêu TH Bến Lức Xã Bến Lức 5 1 1 0 1 8 Giảm 1 tiếng Anh

5 THCS THCS Nguyễn Trung Trực Xã Bến Lức 1 1 2 1 1 2 2 2 1 13

Điều chỉnh chỉ tiêu
THCS Nguyễn Trung Trực Xã Bến Lức

1 1 2 1 1 2 1 2 1
12

Giảm 1 Lý (còn 1
Sinh)

6 Tiểu học TH Đức Hòa Hạ Xã Đức Hòa 6 1 1 1 9

Điều chỉnh chỉ tiêu
TH Đức Hòa Hạ Xã Đức Hòa

7 0 1 1
9

Tăng 1 tiểu học, giảm
1 âm nhạc

7 THCS THCS Mỹ Hạnh Xã Đức Lập 2 2 2 7 3 6 2 2 26

Điều chỉnh chỉ tiêu
THCS Mỹ Hạnh Xã Đức Lập

2 2 2 7 3 6 1 2
25

Giảm 1 Hóa còn 1 Hóa

120 Mầm non Trường MG Hòa Khánh Đông xã Hòa Khánh 1 1
Điều chỉnh chỉ tiêu Trường MG Hòa Khánh Đông xã Hòa Khánh 3 3 Tăng 2 GD mầm non

8 Mầm non MG Long Hựu Đông Xã Long Hựu 3 3
Điều chỉnh chỉ tiêu MG Long Hựu Đông Xã Long Hựu 2 2 Giảm 1 GD mầm non

29 Tiểu học TH Long Sơn xã Mỹ Lệ 1 1
Điều chỉnh chỉ tiêu TH Long Sơn xã Mỹ Lệ 2 2 Tăng 1 GD Tiểu học

9 THCS THCS Nguyễn Đình Chiểu Xã Mỹ Lộc 1 1 2 1 3 1 2 1 1 13
Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Nguyễn Đình Chiểu Xã Mỹ Lộc 1 1 2 1 3 0 2 1 1 12 Giảm 1 Toán

10 Tiểu học Tiểu học Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc 5 1 1 7
Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc 5 0 1 6 Giảm 1 âm nhạc

11 THCS THCS Mỹ Lạc Xã Mỹ Thạnh 2 2 1 5
Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Mỹ Lạc Xã Mỹ Thạnh 2 2 0 4 Giảm 1 Địa

12 Mầm non Mầm non  Nhơn Hòa Lập Xã Nhơn Hòa Lập 2 2
Điều chỉnh chỉ tiêu Mầm non  Nhơn Hòa Lập Xã Nhơn Hòa Lập 0 0 Giảm 2 GD mầm non

13 TH&THCS TH&THCS Phước Hậu Xã Phước Lý 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15
Điều chỉnh chỉ tiêu TH&THCS Phước Hậu Xã Phước Lý 5 1 1 1 1 2 0 0 1 1 13 Giảm 1 Sử, 1 Toán

14 Tiểu học Tiểu học thị trấn Tân Hưng Xã Tân Hưng 1 1 1 3
Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học thị trấn Tân Hưng Xã Tân Hưng 1 1 0 2 Giảm 1 GDTC

229 THCS THCS Đông Thạnh Xã Tân Tập 2 1 2 1 6 1 Hóa, 1 Sử, 1 Địa



Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Đông Thạnh Xã Tân Tập 2 0 2 1 5 Giảm 1 Toán
230 Tiểu học Tiểu học Tân Tập Xã Tân Tập 5 5

Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học Tân Tập Xã Tân Tập 4 4 Giảm 1 GD tiểu học
231 Tiểu học Tiểu học Rạch Núi Xã Tân Tập 4 4

Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học Rạch Núi Xã Tân Tập 3 3 Giảm 1 GD tiểu học
232 Tiểu học Tiểu học Phước Vĩnh Đông Xã Tân Tập 2 2
253 TH&THCS TH&THCS Thạnh An Xã Thạnh Hóa 2 1 1 4 Lịch sử

Điều chỉnh chỉ tiêu TH&THCS Thạnh An Xã Thạnh Hóa 1 1 1 3 Giảm 1 GD tiểu học
15 THCS THCS Thủ Thừa Xã Thủ Thừa 1 4 2 3 1 11

Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Thủ Thừa Xã Thủ Thừa 0 4 2 3 1 10 Giảm 1 GDTC
16 TH&THCS TH&THCS Tân Thành Xã Thủ Thừa 0 0

Điều chỉnh chỉ tiêu TH&THCS Tân Thành Xã Thủ Thừa 1 1 Tăng 1 Toán
17 THCS THCSNguyễn Văn Linh Phường Bình Minh 1 1 1 3

Điều chỉnh chỉ tiêu THCSNguyễn Văn Linh Phường Bình Minh 1 0 1 2 Giảm 1 Toán
19 THCS THCS Nguyễn Tri Phương Phường Bình Minh 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Điều chỉnh chỉ tiêu
THCS Nguyễn Tri Phương Phường Bình Minh

1 1 1 1 0 1 0 1
6

Giảm 1 Toán, 1 KHTN

20 Tiểu học Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bình Minh 1 1 2
Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bình Minh 0 1 1 Giảm 1 GD tiểu học

21 THCS THCS Bàu Năng Phường Ninh Thạnh 2 1 1 4
Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Bàu Năng Phường Ninh Thạnh 3 1 1 5 Tăng 1 ngữ Văn

22 THCS THCS Bà Đen Phường Ninh Thạnh 1 1
Điều chỉnh chỉ tiêu THCS Bà Đen Phường Ninh Thạnh 0 0 Giảm 1 Tin

23 Tiểu học Tiểu học Võ Trường Toản Phường Ninh Thạnh 2 1 3
Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học Võ Trường Toản Phường Ninh Thạnh 0 1 1 Giảm 2 GD tiểu học

375 Mầm non Mầm non Ngôi sao Nhỏ Phường Thanh Điền 1 1
375 Mầm non Mầm non Ngôi sao Nhỏ Phường Thanh Điền 2 2 Tăng 1 GD mầm non
24 Mầm non MG Sơn Ca Xã Hòa Hội 0 0

Điều chỉnh chỉ tiêu MG Sơn Ca Xã Hòa Hội 1 1 Tăng 1 GD mầm non
25 Mầm non MG Tuổi Ngọc Xã Hòa Hội 0 0

Điều chỉnh chỉ tiêu MG Tuổi Ngọc Xã Hòa Hội 2 2 Tăng 2 GD mầm non
26 THCS THCS Thị trấn Tân Châu Xã Tân Châu 1 1 1 1 1 1 6

Điều chỉnh chỉ tiêu
THCS Thị trấn Tân Châu Xã Tân Châu

1 0 1 1 0 1
4

Giảm 1 ngữ Văn, 1
KHTN

27 Tiểu học Tiểu học Thạnh Đông A Xã Tân Châu 3 1 4
Điều chỉnh chỉ tiêu Tiểu học Thạnh Đông A Xã Tân Châu 2 1 3 Giảm 1 GD tiểu học
28 Tiểu học TH Ngô Văn Tô Phường An Tịnh 1 1 1 3
Điều chỉnh chỉ tiêu TH Ngô Văn Tô Phường An Tịnh 2 1 1 4 Tăng 1 GD tiểu học

STT Cấp Tên trường Đơn vị trực thuộc xã,
phường
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          UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4-NV

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
UBND XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số   3490/TB-SGDĐT ngày  11/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Cấp Tên trường Đơn vị trực thuộc xã,
phường

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ
NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ DÙNG

CHUNG
Tổng

nhu cầu
tuyển
dụng

Ghi chúVăn thư
viên

trung
cấp

(02.008)

Kế toán
viên

trung
cấp

(V.06.0
32)

Thư
viện
viên
hạng

IV
(V.10.0
2.07)

Viên
chức

thiết bị,
thí

nghiệm
(V.07.07.

20)

Y sĩ
hạng

IV
(V.08.0
3.07)

1 Tiểu học Tiểu học Tân Khánh Phường Khánh Hậu 0 0 0 Giảm 1 TV, 1 YT
2 Mầm non MG Hướng Thọ Phú Phường Long An 0 0 Giảm 1 KT
3 THCS THCS Nhựt Tảo Phường Long An 0 0 Giảm 1 KT
4 THCS THCS Hướng Thọ Phú Phường Long An 0 0 Giảm 1 TBTN
5 THCS THCS Bình Cang Phường Long An 0 0 Giảm 1 TBTN
6 Tiểu học Tiểu học Cần Đốt Phường Long An 0 0 Giảm 1 KT
7 Tiểu học Tiểu học Võ Thị Sáu Phường Long An 0 0 Giảm 1 VT
8 Tiểu học Tiểu học Nguyễn Trung Trực Phường Long An 0 0 Giảm 1 TV
9 Tiểu học Tiểu học Phú Nhơn Phường Long An 0 0 Giảm 1 TV

10 Tiểu học Tiểu học Hướng Thọ Phú Phường Long An 0 0 Giảm 1 TV
11 TH&THCS TH&THCS Bình Hòa Trung Xã Bình Hòa 0 0 Gảm 1 TBTN

12 THCS THCS Thuận Bình Xã Bình Thành
1

1
Tăng 1 KT do chuyển
công tác

13 Tiểu học Tiểu học Tân Thành Xã Nhơn Ninh 0 0 Giảm 1 VT
14 TH&THCS TH&THCS Tuyên Bình Xã Tuyên Bình 0 0 Giảm 1 VT
15 THCS THCS Nguyễn Tri Phương Phường Bình Minh 0 1 1 Giảm 1 VT
16 THCS THCS Bà Đen Phường Ninh Thạnh 0 0 Giảm 1 YS
17 THCS THCS Nguyễn Thái Học Phường Ninh Thạnh 1 1 2 Tăng 1 TV, 1 YS
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